
Thời gian kiểm tra: 13h30 - 15h00
Địa điểm kiểm tra: Online

Stt MSSV Ngày sinh Nơi sinh
Giới 
tính

Mã đề Ký tên Lớp Ghi chú

1 911600062 Đào Thị Kim Hằng 26/03/2001 Đồng Nai Nữ 19CTT1 21TANC7

2 264316767 Trần Đào Minh Hiếu 08/12/1989 Ninh Thuận Nữ
D18CDH - 

HGV2 21TANC7

3 911600108 Nguyễn Thị Hồng Hoa 03/02/2001 TP Hồ Chí Minh Nữ 19CTT1 21TANC7

4 18191568532 Hồ Tăng Bảo Huy 10/02/1986 Thừa Thiên Huế Nam
D18 CDH 
- HGV2 21TANC7

5 261539212 Nguyễn Thị Thu Hương 05/06/1997 Bình Thuận Nữ
D18 CDH 
- HGV2 21TANC7

6 192064194 Nguyễn Thị Lệ Hường 18/12/1999 Đắk Lắk Nữ 18CTP 21TANC7

7 911600064 Võ Mỹ Lan 06/10/2001 Tây Ninh Nữ 19CTT1 21TANC7

8 911800022 Phan Thị Tùng Lâm 15/05/1999 Thanh Hóa Nữ 19CTT1 21TANC7

9 321372581 Dương Thị Mỹ Lệ 06/11/1989 Bến Tre Nữ
D19CXN-

HGL1 21TANC7

10 911600004 Lưu Thị Bảo Liên 28/08/1999 TP Hồ Chí Minh Nữ 19CTT1 21TANC7

11 911600121 Võ Thị Ngọc Linh 31/03/2001 Long An Nữ 19CTT1 21TANC7

12 911600071 Nguyễn Thế Long 23/03/2001 Hải Dương Nam 19CTT1 21TANC7

13 168211879 Đan Đình Lộc 10/02/1988 Hà Nam Nam
D18-CDH-

HGV2 21TANC7

14 25582304 Trần Thị Ngọc Mỹ 29/01/1984 Đồng Tháp Nữ
D19CXN-

HGV1 21TANC7

15 272462683 Trình Học Mỹ 28/03/1997 Đồng Nai Nữ
D18CDH-

HGV2 21TANC7

16 911600007 Trần Thị Hồ Ngân 18/03/1998 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ 19CTT1 21TANC7

17 911600120 Nguyễn Thị Tuyết Ngân 20/09/2001 Long An Nữ 19CTT1 21TANC7

18 25998572 Nguyễn Thị Kim Ngân 28/10/2000 TP Hồ Chí Minh Nữ 18CTH 21TANC7

19 038190000641 Cao Thị Ngoan 16/03/1990 Thanh Hóa Nữ 18CYS1 21TANC7

20 911600002 Đỗ Thị Quỳnh 18/02/2000 Hà Nam Nữ 19CTT2 21TANC7

21 079300012093 Trần Thị Cẩm Tú 03/01/2000 TP Hồ Chí Minh Nữ 18CTH 21TANC7

22 086194000114 Nguyễn Thị Huệ Thanh 05/06/1994 Vĩnh Long Nữ 18CQT 21TANC7

23 212434839 Vi Thị Thu Thảo 28/10/1999 Quảng Ngãi Nữ 18 CSMB 21TANC7

24 075087000302 Nguyễn Đức Thi 04/11/1987 Đồng Nai Nam
D18CDH

HGV2 21TANC7

25 212784041 Nguyễn Đình Thuần 01/04/1993 Quảng Ngãi Nam
D18CDH-

HGV2 21TANC7

26 911600126 Hoàng Thu Thủy 15/04/2000 Bình Phước Nữ
LỚP 

19CTT3 21TANC7

27 25915550 Phan Thị Thùy Trang 10/02/2022 TP Hồ Chí Minh Nữ 18CSMB 21TANC7

Ngày kiểm tra: 20/03/2022

Họ và tên

TIẾNG ANH GIAO TIẾP NÂNG CAO (NGHE, ĐỌC, VIẾT)

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG KIỂM TRA CẤP CHỨNG CHỈ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ KIỂM TRA TRỰC TUYẾN
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28 24121456 Dư Nguyễn Minh Trang 08/12/1988 TP Hồ Chí Minh Nữ
D18CDH
_HGV2 21TANC7

29 301332437 Nguyễn Thị Hồng Xuyến 10/01/1990 Long An Nữ
D19CXN - 

HGL1 21TANC7

30 25646100 Trương Hải Dương 17/08/1983 TP Hồ Chí Minh Nam
D18CDH-

HGV2 21TANC7

31 911600025 Chung Danh Đạt 26/12/2001 TP Hồ Chí Minh Nam 19CTT1 21TANC7

Tổng số thí sinh vắng dự kiểm tra: Tổng số tờ giấy kiểm tra:

Trưởng Ban Coi kiểm tra Cán bộ coi thi kiểm tra 2

Tổng số thí sinh dự kiểm tra: Tổng số bài kiểm tra:
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